
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,202.50 0.33% 6.25%
HNX 232.75 0.74% 1.20%
VN30 1,217.12 0.36% 7.55%
UPCOM 90.06 0.82% 2.83%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -362.77
Tổng GTGD (tỷ) 21,156.73 23.13% 11.96%

INTRADAY VNINDEX 15/2/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 20,970 0.10% 7.37%
FUEMAV30 14,460 0.35% 7.51%
FUESSV30 14,990 -0.07% 8.15%
FUESSV50 17,650 0.91% 3.95%
FUESSVFL 20,610 1.28% 12.01%
FUEVFVND 28,500 0.74% 9.49%
FUEVN100 16,350 0.93% 7.07%

VN30F2402 1,218 -0.10%
VN30F2403 1,226 0.38%
VN30F2406 1,223 0.47%
VN30F2409 1,221 0.51%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,157.94 1.21% 14.03%
Shanghai 2,865.90 1.28% -3.25%
Hang Seng 15,944.63 0.41% -5.03%
Kospi 2,613.80 -0.25% -2.10%
BSE Sensex 72,112.28 0.41% 0.31%
STI (Singapore) 3,176.69 1.20% -1.65%
SET (Thái Lan) 1387.27 0.16% -3.22%
Dầu Brent ($/thùng) 81.28 -0.39% 3.09%
Vàng ($/ounce) 1,996.13 0.20% -3.88%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 1.33% -235 -227
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 1.59% -15 -29

TPCP - 10 năm 2.23% 0 5

USD/VND 24,627 0.19% 0.48%

EUR/VND 26,976 0.23% -1.46%

CNY/VND 3,469 0.17% -0.20%
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ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ

1/3/2024 3/15/2024

6/20/2024BDB 2/29/2024 1/3/2024

TTC 2/29/2024

3/29/2024

Ngày ĐKCC

FOX 2/28/2024 2/29/2024

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
15/2/2024

Đồng pha với thị trường Mỹ, chứng khoán châu Á hầu hết cũng tăng điểm trong

phiên giao dịch hôm nay, khi chỉ số Nikkei đạt mức cao nhất mới trong 34 năm,

với mức tăng 1.2%. Tại Trung Quốc, thị trường vẫn đóng cửa nghỉ Tết Nguyên

Đán.

Ngày đầu tiên giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ Tết, giá USD trong ngân hàng và trên 

thị trường tự do đều đi lên.

Ngày thực hiện

Thị trường khởi sắc trong phiên giao dịch đầu năm Giáp Thìn. Nhóm tài nguyên 

cơ bản, dệt may và một vài cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt thị trường trong ngày 

hôm nay.

5/22/20248/3/2024 11/3/2024VDP

040080002004006008001,000

1.55%

0.95%

0.65%

0.63%

0.60%

0.57%

0.36%

0.28%

0.18%

-0.28%

-0.44%

-0.62%

Tài nguyên Cơ bản

Dầu khí

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Hàng cá nhân & Gia dụng

Ngân hàng

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Thực phẩm và đồ uống

Bất động sản

Dịch vụ tài chính

Xây dựng và Vật liệu

Bán lẻ

Hóa chất

5,000

15,000

25,000

35,000

45,000

500

700

900

1,100

1,300

1,500

2
/1

5

3
/1

5

4
/1

5

5
/1

5

6
/1

5

7
/1

5

8
/1

5

9
/1

5

1
0

/1
5

1
1

/1
5

1
2

/1
5

1
/1

5

2
/1

5



TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 89,900     -0.11% -0.11% 1,765,826       1,495,690        
BID 48,950     0.00% 0.00% 2,654,046       3,205,639        
CTG 35,000     -1.41% -1.41% 12,105,473     18,873,404      
TCB 38,400     2.95% 2.95% 19,897,729     23,153,620      
VPB 19,800     1.02% 1.02% 38,632,584     40,294,623      
MBB 24,150     2.77% 2.8% 44,263,107     40,237,868      
HDB 23,650     0.42% 0.42% 9,219,603       13,373,714      
TPB 18,850     1.89% 1.89% 50,497,814     41,542,373      
STB 31,250     0.48% 0.48% 29,090,492     38,120,029      
VIB 22,100     1.84% 1.84% 21,564,486     19,656,601      
ACB 27,200     -2.86% -2.86% 20,841,178     24,171,373      
SHB 11,900     2.15% 2.15% 117,441,043   107,511,296    

SSB 23,250     0.22% 0.22% 2,171,453       2,599,370        
GAS 75,700     0.00% 0.44% 1,126,587       11,416,034      
POW 11,400     0.44% 1.58% 14,005,977     1,487,185        
PLX 35,300     1.58% 0.35% 1,422,998       3,606,931        
VIC 42,550     0.35% 0.36% 2,906,677       8,500,753        
VHM 41,950     0.36% 0.46% 6,164,250       11,102,123      
VRE 22,000     0.46% 0.00% 12,347,219     8,935,527        
VNM 67,600     0.00% 0.00% 6,293,887       3,479,768        
MSN 64,900     0.00% 1.04% 2,979,338       1,629,265        
SAB 58,400     1.04% -0.47% 1,275,366       911,013            
BCM 63,700     -0.47% 0.24% 748,700           757,870            
BVH 41,300     0.24% 0.24% 605,254           757,870            
VJC 104,500  -0.76% -0.76% 794,106           906,563            
FPT 104,000  -0.86% -0.86% 3,098,235       4,006,188        
MWG 45,850     -1.61% -1.61% 13,329,719     14,845,665      
GVR 24,950     -1.58% -1.58% 7,952,644       8,947,876        
SSI 35,100     0.00% 0.00% 24,957,123     30,803,896      
HPG 28,700     1.95% 1.95% 69,037,568     63,853,648      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Từ 15h00 ngày 15/2, giá xăng tăng 657-711 đồng/lít, dầu diesel nhích lên 654 

đồng/lít.

VHM: Liên danh Vinhomes (VHM) là nhà đầu tư duy nhất đăng ký làm dự án 

90.000 tỷ đồng tại Long An.

MSN: Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang rời khỏi danh sách tỷ phú USD.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT IS cùng Carbon EX – nền tảng giao dịch tín chỉ carbon (Nhật Bản) đã ký biên 

bản ghi nhớ về việc hợp tác cung cấp dịch vụ và giải pháp nhằm thúc đẩy dự án 

tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn toàn cầu. Sự hợp lực của hai bên là mô hình đột phá 

để đồng hành cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu Net-Zero năm 2050.

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 15/2 mở cửa với diễn biến tích cực nhờ 

sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng. Kết phiên, VNIndex tăng 3,97 điểm lên 1.202,5 

điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận 23/27 mã đóng cửa trong sắc xanh.

Nội dung

Hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam tăng lên 116% trong tháng 1/2024;

Chuyên gia: Cước vận tải biển đã đạt đỉnh và có dấu hiệu hạ nhiệt;

'Sức khỏe' ngành sản xuất cải thiện sau 5 tháng;

Nhật Bản rơi vào suy thoái kỹ thuật, mất vị trí lớn thứ 3 thế giới.

Warren Buffett bất ngờ bán 10 triệu cp Apple;

Thủ tướng: Phấn đấu rút ngắn tiến độ hoàn thành sân bay Long Thành từ 3-6 tháng;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,202.50 0.33% 6.25%
HNX 232.75 0.74% 1.20%
VN30 1,217.12 0.36% 7.55%
UPCOM 90.06 0.82% 2.83%
Net Foreign buy (B) -362.77
Total trading value (B) 21,156.73 23.13% 11.96%

INTRADAY VNINDEX 2/15/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 20,970 0.10% 7.37%
FUEMAV30 14,460 0.35% 7.51%
FUESSV30 14,990 -0.07% 8.15%
FUESSV50 17,650 0.91% 3.95%
FUESSVFL 20,610 1.28% 12.01%
FUEVFVND 28,500 0.74% 9.49%
FUEVN100 16,350 0.93% 7.07%

VN30F2402 1,217.80 -0.10%
VN30F2403 1,226.40 0.38%
VN30F2406 1,222.80 0.47%
VN30F2409 1,221.00 0.51%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,157.94 1.21% 14.03%
Shanghai Component 2,865.90 1.28% -3.25%
Hang Seng 15,944.63 0.41% -5.03%
Kospi 2,613.80 -0.25% -2.10%
BSE Sensex 72,112.28 0.41% 0.31%
STI (Singapore) 3,176.69 1.20% -1.65%
SET (Thái Lan) 1,387.27 0.16% -3.22%
Brent oil ($/barrel) 81.28 -0.39% 3.09%
Gold ($/ounce) 1,996.13 0.20% -3.88%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 1.33% -235 -227
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 1.59% -15 -29

10 year-Gov. Bond 2.23% 0 5

USD/VND 24,627 0.19% 0.48%

EUR/VND 26,976 0.23% -1.46%

CNY/VND 3,469 0.17% -0.20%

EVENT CALENDAR

Ex-right Date Type Rate Value

2/19/2024 Cash                                 2,000 

2/28/2024 Cash                                 2,000 
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FOX

3/15/2024

5/22/2024
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VDP 11/3/2024

BDB 1/3/2024

TTC 1/3/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

In sync with the US market, Asian stocks also increased in today's trading session,

when the Nikkei index reached a new high in 34 years, with an increase of 1.2%. In

China, markets remain closed for the Lunar New Year holiday.

On the first day of trading again after the Tet holiday, USD prices in banks and on 

the free market both went up.

VHC 2/29/20242/20/2024

3/29/20242/29/2024

MARKET BRIEF
2/15/2024

The market prospered in the first trading session of the Year of the Dragon. Basic 

resources, textiles and a few banking stocks led the market today.
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SELECTED NEWS

OECD Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 89,900     -0.11% -0.11% 1,765,826       1,495,690        
BID 48,950     0.00% 0.00% 2,654,046       3,205,639        
CTG 35,000     -1.41% -1.41% 12,105,473     18,873,404      
TCB 38,400     2.95% 2.95% 19,897,729     23,153,620      
VPB 19,800     1.02% 1.02% 38,632,584     40,294,623      
MBB 24,150     2.77% 2.8% 44,263,107     40,237,868      
HDB 23,650     0.42% 0.42% 9,219,603       13,373,714      
TPB 18,850     1.89% 1.89% 50,497,814     41,542,373      
STB 31,250     0.48% 0.48% 29,090,492     38,120,029      
VIB 22,100     1.84% 1.84% 21,564,486     19,656,601      
ACB 27,200     -2.86% -2.86% 20,841,178     24,171,373      
SHB 11,900     2.15% 2.15% 117,441,043   107,511,296    
SSB 23,250     0.22% 0.22% 2,171,453       2,599,370        
GAS 75,700     0.00% 0.44% 1,126,587       11,416,034      
POW 11,400     0.44% 1.58% 14,005,977     1,487,185        
PLX 35,300     1.58% 0.35% 1,422,998       3,606,931        
VIC 42,550     0.35% 0.36% 2,906,677       8,500,753        
VHM 41,950     0.36% 0.46% 6,164,250       11,102,123      
VRE 22,000     0.46% 0.00% 12,347,219     8,935,527        
VNM 67,600     0.00% 0.00% 6,293,887       3,479,768        
MSN 64,900     0.00% 1.04% 2,979,338       1,629,265        
SAB 58,400     1.04% -0.47% 1,275,366       911,013            
BCM 63,700     -0.47% 0.24% 748,700           757,870            
BVH 41,300     0.24% 0.24% 605,254           757,870            
VJC 104,500  -0.76% -0.76% 794,106           906,563            
FPT 104,000  -0.86% -0.86% 3,098,235       4,006,188        
MWG 45,850     -1.61% -1.61% 13,329,719     14,845,665      
GVR 24,950     -1.58% -1.58% 7,952,644       8,947,876        
SSI 35,100     0.00% 0.00% 24,957,123     30,803,896      
HPG 28,700     1.95% 1.95% 69,037,568     63,853,648      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Japan fell into a technical recession, losing its 3rd largest position in the world.

Cambodian goods exported to Vietnam increased by 116% in January 2024;

Prime Minister: Strive to shorten the progress of completing Long Thanh airport from 3-6 months;

Manufacturing industry's health improves after 5 months;

Warren Buffett suddenly sold 10 million Apple shares;

Expert: Sea freight rates have peaked and are showing signs of cooling down;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

From 3:00 p.m. on February 15, gasoline prices increased by 657-711 VND/liter, 

diesel prices inched up to 654 VND/liter.

VHM: Vinhomes Joint Venture is the only investor registered for a VND90,000 billion 

project in Long An.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Masan Chairman Nguyen Dang Quang leaves the list of USD billionaires.

FPT IS and Carbon EX - a carbon credit trading platform (Japan) have signed a 

memorandum of understanding on cooperation in providing services and solutions 

to promote carbon credit projects to meet global standards. The synergy of the two 

sides is a breakthrough model to accompany Vietnam in achieving the Net-Zero goal 

of 2050.

Vietnam's stock market opened on February 15 with positive developments thanks 

to the leadership of the banking group. At the end of the session, VNIndex increased 

3.97 points to 1,202.5 points. The banking stocks group recorded 23/27 codes closing 

in green.
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